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CÁC CÁO BUỘC VỀ NGA TƯỚC ĐOẠT NGŨ CỐC TỪ 

UKRAINE (13/06 – 17/06)  

 

 

 

Do sự trì hoãn của Chính phủ Indonesia, một số nhà máy dầu cọ ở quốc gia này đã ngừng mua trái cọ từ các nông dân, tuy 

nhiên, phía chính quyền của quốc gia này cũng cam kết sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất dầu cọ về mặt xuất khẩu, khi cảm thấy 

giá dầu cọ quá thấp. Malaysia đang bỏ qua cơ hội vàng trong việc dành lấy thị phần dầu cọ thô từ phía Indonesia, khi quốc 

gia này không tận dụng giá dầu cọ cao, và có thể bị thiệt hại về sản xuất do thiếu hụt trầm trọng khoảng 120,000 công nhân. 

Ukraine và phương Tây cáo buộc rằng Moscow đang vũ khí hóa nguồn cung cấp lương thực. Sản lượng đậu tương và ngô 

ở Brazil cho niên vụ 2021/22 được Tổ chức Conab lần lượt tăng sản lượng đậu và ngô thêm 0.4% và 0.6%, so với con số 

ước tính vào đầu tháng 5. Ở Trung Quốc, do Lễ Thuyền Rồng cũng như biên lợi nhuận nghiền đậu tương tiếp tục giảm, dẫn 

đến việc sản lượng nghiền ở quốc gia này vẫn còn thấp trong tuần trước.

Thanh tra xuất khẩu ngô và đậu tương ở Mỹ 

đều giảm lần lượt 17% và 12% so với cùng kì 

năm trước 

Theo Báo cáo thanh tra xuất khẩu của USDA, xuất khẩu 

ngô ở Mỹ trong tuần kết thúc ngày 02/06 tăng 2%, đạt hơn 

1,434,683 tấn. Con số này trong khoảng kì vọng của các 

nhà phân tích, khoảng 1.25 và 1.5 triệu tấn. Cảng Gulf ở 

Mỹ được thực hiện xuất khẩu 53% trên tổng số xuất khẩu 

trên, đạt 767,388 tấn, cảng phía Tây Bắc Thái Bình Dương 

đạt 460,523 tấn, cảng nội địa đạt 193,469 tấn, và phía cảng 

Đại Tây Dương với 13,303 tấn. 

Năm điểm đến lớn nhất của số lượng xuất khẩu 

trên bao gồm Mexico với 367,532 tấn, Trung Quốc với 

195,255 tấn, Nhật Bản với 176,553 tấn, Đài Loan với 

148,451 tấn, và Colombia với 93,051 tấn. Số lượng ngô luỹ 

kế xuất khẩu tới ngày 02/06 đạt gần 44 triệu tấn, giảm 17% 

so với cùng kì năm trước. 

 

Xuất khẩu đậu tương trong tuần kết thúc ngày 06/06, theo 

Báo cáo thanh tra xuất khẩu từ USDA, đạt 350,416 tấn, 

nằm ngoài dự đoán của các nhà phân tích, ước tính trong 

khoảng 450,000-650,000 tấn. Mexico vẫn là điểm đến lớn 

nhất của số lượng đậu tương trên, với 147,606 tấn được 

thanh tra, cùng với 52,541 tấn cũng sẽ được thanh tra để 

xuất khẩu tới Ai Cập. 

Phần lớn số lượng đậu tương được thanh tra 

nằm ở Cảng Gulf, với 98,025 tấn, theo sau đó là 61,145 tấn 

tại khu vực Cảng Đại Tây Dương, và 12,186 tấn được 

thanh tra ở khu vực Great Lakes. Luỹ kế số lượng đậu 

tương được xuất khẩu ở Mỹ cho niên vụ 2021/22 đạt 49.9 

triệu tấn, thấp hơn 12% so với cùng kì năm trước. 

 

Một số nhà máy dầu cọ ở Indonesia đã ngừng 

mua trái cọ từ các nông dân 

Indonesia đã cấp đơn xuất khẩu cho 302,000 tấn dầu cọ kể 

từ khi quốc gia này khởi động lại chính sách xuất khẩu, Bộ 

trưởng Cấp cao Luhut Pandjaitan cho biết vào ngày 05/06, 

đồng thời ông cũng đã trấn an với các nhà xuất khẩu dầu 

cọ rằng, chính quyền sẽ đẩy nhanh quá trình cấp phép. 

Các nhóm ngành và các thương nhân cho biết, 

chính sách Nghĩa vụ thị trường nội địa (DMO) được 

Indonesia đề ra ngày 23/05 đã gây nên nhiều sự trì hoãn 

trong việc xuất khẩu dầu cọ, điều đó khiến giá dầu cọ trên 

toàn cầu được duy trì ở mức cao, trong bối cảnh sản lượng 

yếu từ đối thủ là Malaysia. 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

09/2021 10/2021 12/2021 02/2022 05/2022

T
ri

ệ
u

 t
ấ

n

Số lượng ngô được thanh tra xuất khẩu
trong tuần ở Mỹ

Nguồn: USDA, SFI Research.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

09/2021 10/2021 12/2021 02/2022 05/2022

T
ri

ệ
u

 t
ấ

n

Số lượng đậu tương được thanh tra xuất
khẩu trong tuần ở Mỹ

Nguồn: USDA, SFI Research.



 

 

3 

 

  CÁC CÁO BUỘC VỀ NGA TƯỚC ĐOẠT NGŨ CỐC TỪ 

UKRAINE (13/06 – 17/06)  
 

Một quan chức Hiệp hội Dầu cọ Indonesia cho biết hôm thứ 

Sáu, một số nhà máy dầu cọ đã ngừng mua trái cọ từ các 

nông dân do thiếu lượng hàng xuất khẩu, trong khi các 

nông dân vẫn cho rằng giá của cọ thô vẫn chưa phục hồi 

về mức trước khi có lệnh cấm, tức đã giảm còn khoảng 

75%. Ông Luhut cho biết thêm, “Các biện pháp tăng tốc về 

xuất khẩu sẽ được thực hiện nếu chính quyền Indonesia 

cảm thấy giá cọ thô từ phía thượng nguồn vẫn còn quá 

thấp.” Và ông cũng nhấn mạnh về việc Chính phủ đang 

dành ra 1 triệu tấn dầu cọ thô cho hạn ngạch xuất khẩu. 

Quan chức Bộ Kinh tế Indonesia cho biết, Chính 

phủ đang có những sự điều chỉnh đối với thuế xuất khẩu 

và một bản cập nhật sẽ sớm được ban hành. Indonesia 

hiện đang áp dụng mức thuế tối đa 375 USD/tấn đối với 

xuất khẩu dầu cọ thô, bên cạnh với mức thuế xuất khẩu tối 

đa 200 USD/tấn. Mức thuế trần đã nâng lên vào tháng 3 

trong nỗ lực khuyến khích doanh số bán hàng trong nước 

nhiều hơn. Ông Luhut cũng cho biết Chính phủ sẽ tiến hành 

thực hiện kiểm toán ngành cọ thô để đảm bảo rằng những 

sự việc trên sẽ không tái diễn trong tương lai. 

Malaysia đang bỏ qua cơ hội vàng để tận 

dụng giá dầu cọ cao 

Hiệp hội Chủ sở hữu Bất động sản ở Malaysia (MEOA) cho 

biết, Malaysia đang bỏ qua cơ hội “vàng” khi quốc gia này 

không tận dụng giá dầu cọ cao, và có thể bị thiệt hại về sản 

xuất do thiếu hụt trầm trọng khoảng 120,000 công nhân. 

Quốc gia sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới đã phải chật 

vật để thu hoạch cọ thô do tình trạng thiếu lao động vì các 

hạn chế nhập cư liên quan đến đại dịch của nước này. 

Người lao động nước ngoài, chủ yếu đến từ 

Indonesia, thường chiếm khoảng 80% lực lượng lao động 

tại các khu vực của Malaysia, đạt 437,000 người vào thời 

điểm bắt đầu đại dịch. MEOA cho biết giá dầu cọ đạt mức 

cao kỷ lục trong năm nay do tình trạng khan hiếm lao động, 

giới hạn xuất khẩu của quốc gia sản xuất hàng đầu, 

Indonesia, và chiến tranh giữa Nga và Ukraine. 

Hiệp hội cho biết, sản lượng dầu cọ thô năm 2022 

của Malaysia có thể bị hạ xuống thấp hơn 18.6 triệu tấn, 

con số được công bố tuần trước của Hội đồng Dầu cọ 

Malaysia (MPOC). MEOA cũng cho biết rằng, 32,000 giấy 

phép xuất khẩu dầu cọ thô đang trong thủ tục từ phía chính 

quyền. Trong khi đó, Indonesia trong tuần trước đã huỷ bỏ 

kế hoạch đưa công dân của nước sang các đồn điền trồng 

cọ tại Malaysia, với lý do là các vấn đề về thủ tục pháp lý. 

Sản lượng đậu tương nghiền ở Argentina 

tăng so với tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn 

so với cùng kì năm ngoái 

Tỷ lệ sử dụng máy nghiền đậu tương của Argentina tăng 3 

điểm phần trăm so với tháng trước, đạt 70% vào tháng 5, 

nhưng vẫn thấp hơn tỷ lệ nghiền của năm ngoái, theo báo 

cáo hàng tháng của Phòng Xuất khẩu và Nghiền hạt có dầu 

địa phương Ciara-CEC. 

Tổng cộng có 4.1 triệu tấn đậu tương đã được 

nghiền trong tháng 5, tăng 5% so với tháng trước, nhưng 

cũng thấp hơn 5% so với cùng kì năm 2021. Ciara cho biết: 

“Tổng số lượng đậu tương nghiền sẽ giảm do hạn hán và 

lượng đậu tương nhập khẩu từ Paraguay thấp hơn, từ đó 

sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất và xuất khẩu khô và dầu 

đậu tương trong năm nay.” 

Biên lợi nhuận nghiền đậu tương có dấu hiệu cải 

thiện, lý do là văn bản chính quyền đã giúp gia tăng các 

kiện hàng xuất khẩu ở khu vực sông Parana nhiều hơn so 

với tháng trước. Biên lợi nhuận nghiền đậu tương ở 

Argentina được ước tính đạt 2 $/tấn, tuy nhiên vẫn thấp 

hơn mức kỷ lục 14 $/tấn đạt được vào tuần cuối tháng 4. 

 

Theo USDA, Argentina ước tính sẽ xuất khẩu 5.9 triệu tấn 

dầu đậu tương cho niên vụ 2022/23, tăng 5% so với niên 

vụ trước, trong khi xuất khẩu đậu tương niên vụ 2022/23 

ước tính đạt 28.5 triệu tấn, tăng 2% so với niên vụ trước. 
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Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Anh cáo buộc Nga 

tước đoạt ngũ cốc từ Ukraine 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Anh hôm thứ Ba đã kêu gọi một 

cuộc điều tra ngay lập tức về những cáo buộc rằng Nga đã 

ăn cắp ngũ cốc từ Ukraine, ngay sau cuộc xâm lược của 

Moscow dẫn đến giá lương thực thế giới tăng lên mức kỷ 

lục. 

Các cảng trên Biển Đen ở Ukraine, nước xuất 

khẩu ngũ cốc lớn thứ tư thế giới, đã bị phong tỏa kể từ khi 

bị xâm lược, với khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc hiện đang bị 

mắc kẹt trong nước. Victoria Prentis nói với một hội nghị 

của Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) ở London rằng cô đã 

nghe thấy trực tiếp các cáo buộc về hành vi trộm cắp ngũ 

cốc của Nga từ các nhà kho ở khu vực Kherson, miền nam 

Ukraine, mô tả rằng hành động này là vô cùng nghiêm 

trọng. Nga trước đó bác bỏ cáo buộc ăn cắp ngũ cốc của 

Ukraine. 

Ukraine và phương Tây cáo buộc rằng Moscow 

đang vũ khí hóa nguồn cung cấp lương thực. Nhưng về 

phía Nga cho rằng lý do nằm ở các bãi bom mìn của 

Ukraine ở vùng Biển Đen, và các lệnh cấm của Châu Âu 

lên quốc gia này. Ukraine còn cho biết tuần trước Nga đã 

vận chuyển ngũ cốc được đánh cắp cho Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi 

vùng Crimea mà nước này sáp nhập vào năm 2014. Họ 

cũng cáo buộc Nga đã gửi 100,000 tấn lúa mì đánh cắp từ 

Ukraine tới Syria. 

Thứ trưởng kinh tế Ukraine, Taras Kachka, nói 

với hội nghị rằng danh tiếng của các công ty Nga sẽ bị tổn 

hại trong nhiều năm bởi những cáo buộc của quốc gia này 

trước số ngũ cốc bị đánh cắp từ Ukraine. 

Xuất khẩu lúa mì trong tuần này ở EU đạt 5%, 

luỹ kế xuất khẩu tăng 1.3% 

Xuất khẩu lúa mì hàng tuần ở EU đạt 233,065 tấn trong 

tuần kết thúc ngày 05/06, tăng 5% so với tuần trước, dữ 

liệu từ Uỷ ban Châu Âu công bố vào ngày 07/06. Số lượng 

xuất khẩu trong tuần trước cũng được điều chỉnh tăng lên 

708,064 tấn so với con số 222,000 tấn được công bố trước 

đó. Luỹ kế xuất khẩu đạt 25.33 triệu tấn, tăng 1.3% so với 

cùng kì năm trước. 

 

Trong tuần được báo cáo, Pháp là quốc gia đứng 

đầu ở tuần thứ hai liên tiếp, xuất khẩu lúa mì nhiều nhất 

Châu Âu, với 136,405 tấn, kế tiếp là Bulgaria với 53,460 

tấn, tiếp theo là Đức với 30,868 tấn, và cuối cùng là Thuỵ 

Điển với 5,105 tấn. Algeria là quốc gia nhập khẩu nhiều 

nhất với 4.53 triệu tấn lúa mì được mua từ Châu Âu kể từ 

đầu vụ, kế tiếp là 2.54 triệu tấn xuất khẩu tới Ai Cập, và 

2.13 triệu tấn được ước tính đã cập bến Trung Quốc. 

Xuất khẩu ngô hàng tuần ở EU đạt 208,270 tấn, nâng tổng 

khối lượng xuất khẩu cho niên vụ 2021/22 lên 15.33 triệu 

tấn, tăng 8.3% so với cùng kì năm trước. Ba Lan trong tuần 

vừa rồi là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất với 37,523 tấn, 

tiếp theo là Hà Lan với 27,973 tấn, Ireland với 20,796 tấn, 

và Romania với 15,719 tấm. Ukraine tiếp tục là quốc gia 

dẫn đầu về xuất khẩu ngô ở Châu Âu, với xuất khẩu trong 

tuần vừa rồi đạt 137,933 tấn, tuy nhiên vẫn thấp hơn 1.6% 

so với tuần trước, luỹ kế xuất khẩu ngô ở quốc gia cho niên 

vụ tiếp thị hiện tại đạt 7.69 triệu tấn. 

0

1

2

3

4

5

6

7

24

25

26

27

28

29

30

T
riệ

u
 tấ

n

T
ri
ệ

u
 t
ấ
n

Xuất khẩu khô và dầu đậu tương ở
Argentina

Khô đậu tương (trái)

Dầu đậu tương (phải)

Nguồn: USDA, SFI Research.
(*) Dự đoán của USDA.

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 05/2022 06/2022

T
ri
ệ

u
 t
ấ
n

Xuất khẩu lúa mì EU hàng tuần

Nguồn: Uỷ ban Châu Âu, SFI Research.



 

 

5 

 

  CÁC CÁO BUỘC VỀ NGA TƯỚC ĐOẠT NGŨ CỐC TỪ 

UKRAINE (13/06 – 17/06)  
 

 

Luỹ kế xuất khẩu ngô và đậu tương ở Mỹ đều 

giảm lần lượt 17% và 12% so với cùng kì năm 

trước 

Theo Báo cáo thanh tra xuất khẩu của USDA, xuất khẩu 

ngô ở Mỹ trong tuần kết thúc ngày 02/06 tăng 2%, đạt hơn 

1,434,683 tấn. Con số này trong khoảng kì vọng của các 

nhà phân tích, khoảng 1.25 và 1.5 triệu tấn. Cảng Gulf ở 

Mỹ được thực hiện thanh tra 53% trên tổng số xuất khẩu 

trên, đạt 767,388 tấn, cảng phía Tây Bắc Thái Bình Dương 

đạt 460,523 tấn, cảng nội địa đạt 193,469 tấn, và phía cảng 

Đại Tây Dương với 13,303 tấn. 

Năm điểm đến lớn nhất của số xuất khẩu trên bao 

gồm Mexico với 367,532 tấn, Trung Quốc với 195,255 tấn, 

Nhật Bản với 176,553 tấn, Đài Loan với 148,451 tấn, và 

Colombia với 93,051 tấn. Số lượng ngô luỹ kế được xuất 

khẩu tới ngày 02/06 đạt gần 44 triệu tấn, giảm 17% so với 

cùng kì năm trước. 

 

Xuất khẩu đậu tương trong tuần kết thúc ngày 06/06, theo 

Báo cáo thanh tra xuất khẩu từ USDA, đạt 350,416 tấn, 

nằm ngoài dự đoán của các nhà phân tích, ước tính trong 

khoảng 450,000-650,000 tấn. Mexico vẫn là điểm đến lớn 

nhất với số lượng đậu tương trên, với 147,606 tấn được 

thanh tra, cùng với 52,541 tấn cũng sẽ được thanh tra để 

xuất khẩu tới Ai Cập.  

Phần lớn số lượng đậu tương được thanh tra 

nằm ở Cảng Gulf, với 98,025 tấn, theo sau đó là 61,145 tấn 

tại khu vực Cảng Đại Tây Dương, và 12,186 tấn được 

thanh tra ở khu vực Great Lakes. Luỹ kế số lượng đậu 

tương được xuất khẩu ở Mỹ cho niên vụ 2021/22 đạt 49.9 

triệu tấn, thấp hơn 12% so với cùng kì năm trước. 

 

Conab nâng sản lượng đậu tương và ngô ở 

Brazil 

Sản lượng đậu tương và ngô ở Brazil cho niên vụ 2021/22 

được Tổ chức Conab lần lượt tăng 0.4% và 0.6%, so với 

con số ước tính vào đầu tháng 5. 

Con số tăng thêm ước tính là 438,500 tấn, chủ 

yếu là do cải thiện được năng suất cây trồng ở 2 khu vực 

Mato Grosso và Rio Grande do Sul với tổng sản lượng 

quốc gia Brazil dự kiến đạt 124.3 triệu tấn. Tuy nhiên thì 

con số này vẫn thấp hơn 10% so với niên vụ trước, khi diện 

tích đậu tương vẫn đang chịu đựng điều kiện thời tiết nóng 

và khô trong suốt thời gian từ cuối năm 2021 đến đầu năm 

2022. Khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là phía Nam của 

Brazil và bang Mato Grosso do Sul, dẫn đến mức giảm 

10.1% của tổng sản lượng đậu tương của quốc gia. 

Sản lượng đậu tương ở Brazil niên vụ 2021/22 được ước 

tính với diện tích gieo trồng đạt 41 triệu ha trên khắp cả 

nước, tăng 4.6% so với niên vụ trước, với năng suất trung 

bình đạt 3.03 tấn/ha, giảm 14% so với năng suất niên vụ 

trước. Về phía nguồn cầu của đậu tương, Conab đề cập 

đến mức sản lượng nghiền cao và nhu cầu từ phía hạ 
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nguồn, với xuất khẩu dầu và khô đậu tương lần lượt được 

tăng dự báo lên 1.8 và 18.7 triệu tấn. Ở mặt khác, xuất khẩu 

đậu tương được hạ dự báo xuống còn 75.2 triệu tấn, so với 

mức dự đoán từ tháng 5 là 77 triệu tấn. 

 

Trong khi đó, sản lượng ngô ở Brazil niên vụ 2021/22 được 

Conab dự đoán đạt 115.2 triệu tấn, tăng 635,000 tấn so với 

con số ước tính vào tháng 5, và tăng 28.1 triệu tấn so với 

sản lượng niên vụ 2020/21, khi trong giai đoạn này, Brazil 

đã chịu nhiều tổn thất lớn do điều kiện thời tiết tồi tệ. 

Mức gia tăng ở sản lượng ngô ở Brazil nằm ở vụ 

ngô thứ hai, safrinha, khi ở niên vụ 2021/22 thì vụ ngô thứ 

nhất cũng bị tổn thất nặng nề do thời tiết bất lợi trải dài ở 

phía Nam. Diện tích trồng ngô ở Brazil niên vụ 2021/22 đạt 

16.5 triệu ha, tăng 9.7% so với niên vụ trước và đạt mức kỉ 

lục mọi thời đại. Conab cho rằng, “Mặc cho chi phí sản xuất 

cao, nhưng triển vọng về giá và sản lượng đậu tương đã 

khuyến khích các nông dân quay trở lại gia tăng sản lượng 

trồng ngô.” Điều kiện khí hậu tốt và việc nâng cấp về công 

nghệ đã giúp các nông dân phát triển được điều kiện sản 

xuất cho tới cuối tháng 3, cơ quan này đề cập thêm. Về 

phía nguồn cầu của ngô cho niên vụ 2021/22, Conab dự 

kiến tiêu thụ nội địa sẽ tăng 6.7% lên 77.1 triệu tấn, trong 

khi xuất khẩu bằng đường biển dự kiến đạt 37 triệu tấn. 

 

Sản lượng nghiền đậu tương ở Trung Quốc 

tiếp tục giảm 

Sản lượng nghiền đậu tương trong tuần kết thúc ngày 

03/06 đạt 1.64 triệu tấn, giảm so với kì vọng của thị trường, 

theo dữ liệu từ Trung tâm Ngũ cốc và Dầu ăn Quốc gia ở 

Trung Quốc (CNGOIC). Con số này thấp hơn 240,000 tấn 

so với tuần trước, và thấp hơn 370,000 tấn so với cùng kì 

năm trước. 

Lí do là các nhà máy sản xuất tạm dừng trong giai 

đoạn Lễ Thuyền Rồng cũng như biên lợi nhuận nghiền đậu 

tương vẫn đang ở mức âm. CNGOIC cũng cho rằng, số 

lượng kiện hàng đậu tương cập bến vẫn còn lớn và các đợt 

bán đấu giá từ kho đậu tương nhập khẩu đậu tương vẫn 

còn khá lớn. Với sản lượng nghiền thấp, tồn kho đậu tương 

tiếp tục tăng nhẹ 260,000 tấn, đạt 5.46 triệu tấn, nhưng vẫn 

thấp hơn 270,000 tấn so với cùng kì năm trước. 

Tồn kho khô đậu tương tăng 70,000 tấn so với 

tuần trước, đạt 920,000 tấn, tiếp tục tăng trong tuần thứ 7 

liên tiếp, do số lượng đơn hàng từ phía hạ nguồn vẫn còn 

thấp. Con số tồn kho trên vẫn cao hơn 60,000 tấn so với 

cùng kì năm trước, và cao hơn 190,000 tấn mức trung bình 

3 năm. Nhu cầu yếu cũng gây áp lực lên tỷ lệ mua của dầu 

đậu tương, khi tồn kho dầu đậu tương tiếp tục tăng lên 

930,000 tấn, tăng 10,000 tấn so với tuần trước. 
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Tồn kho ngô của Mỹ và thế giới cùng với sản 

lượng ngô ở vùng Nam Mỹ đồng loạt tăng 

trong báo cáo WASDE 

Theo báo cáo Ước tính Cung-cầu Nông sản Toàn cầu 

(WASDE) được công bố bởi Cơ quan USDA vào ngày 

10/06, tồn kho ngô ở Mỹ ước tính đạt 1,485 triệu giạ, tăng 

3.13% so với ước tính tháng 5 của cơ quan này, và tăng 

3.34% so với mức dự báo của các nhà phân tích cho tháng 

6. Tồn kho cuối vụ của thế giới cho niên vụ 2022/23 đạt 

310.92 triệu tấn, tăng 0.49% so với ước tính tháng 5, và 

tăng 1.21% so với mức dự báo của các nhà phân tích cho 

tháng 6. Ở phía Nam Mỹ, sản lượng ngô ở Brazil và 

Argentina ước tính cho niên vụ 2021/22 được USDA giữ 

nguyên ước tính, đạt lần lượt là 116 và 53 triệu tấn so với 

ước tính tháng 5, tăng 1.49% và 1.53% so với ước tính của 

các nhà phân tích. 

Đối với đậu tương, tồn kho cuối niên vụ 2021/22 ở Mỹ được 

Cơ quan USDA ước tính là 205 triệu giạ, thấp hơn so với 

ước tính tháng 5 là 12.77%, và thấp hơn 5.96% so với mức 

dự đoán của các nhà phân tích. Tồn kho đậu tương cuối 

niên vụ của thế giới ở niên vụ 2021/22 ước tính đạt 86.15 

triệu tấn, tăng 1.07% so với ước tính tháng 5 của cơ quan, 

tuy nhiên lại thấp hơn 11.64% so với dự đoán của các nhà 

phân tích. Ở phía Nam Mỹ, sản lượng đậu tương của Brazil 

và Argentina đều được ước tính tăng từ USDA, đạt lần lượt 

126 triệu và 43.4 triệu tấn, tăng 0.8% và 3.33% so với ước 

tính của tháng 5 của cơ quan, và tăng 0.99% và 2.94% so 

với dự đoán của các nhà phân tích. 

Về phía lúa mì, tồn kho cuối vụ Mỹ niên vụ 2021/22 được 

cơ quan USDA giữ nguyên ước tính là 655 triệu giạ so với 

ước tính tháng 5, tuy nhiên mức này vẫn thấp hơn 1.65% 

so với dự đoán của các nhà phân tích. Tồn kho lúa mì cuối 

vụ thế giới trong năm 2021/22 ước tính giảm nhẹ 0.11% so 

với tháng 5, tuy nhiên lại tăng 3.25% so với mức dự đoán 

của các nhà phân tích. 
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